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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: An toàn lao động và bảo vệ môi trường (Occupational safety and Environmental Protection)
Mã số học phần: 7060201
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần.
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30		 Bài tập:0		 Thực hành: 0
Thực tập: 0		 Đồ án: 0		 Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Minh Hồng	0602-05
2. ThS. Nguyễn Duy Mười	0602-10
3. KS. Bùi Thị Ngân	0602-12
2.2. Bộ môn: Địa chất Dầu khí
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần 
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động và các quy định về kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí.
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Các kiến thức cơ bản về bảo hộ lao động 
4.1.2 Các quy định về kỹ thuật an toàn lao động trong hoạt động dầu khí 
4.1.3 An toàn điện và phòng cháy chữa cháy
4.1.4 Bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
4.2.2. Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm
4.2.3. Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _GoBack]Các khái niệm về an toàn lao động, môi trường và một số quy định liên quan đến an toàn lao động và bảo vệ môi trường; điều kiện an toàn lao động và các yếu tố gây mất an toàn lao động, bảo hộ lao động và các biện pháp an toàn lao động trong dầu khí; mối quan hệ của môi trường, các yếu tố gây ô nhiễm môi trường, tổ chức, quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất; các phương pháp nghiên cứu nâng cao biện pháp an toàn lao động và bảo vệ môi trường dầu khí.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Các khái niệm cơ bản 
	6
	

	1.1
	Bảo hộ lao động
	
	4.1.1
4.2.1

	1.2
	Tính chất, ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động
	
	

	1.3
	Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
	
	

	1.4
	Khoa học về lao động (Ergonomic)
	
	

	Chương 2
	Môi trường và bảo vệ môi trường
	6
	

	2.1
	Tổng quan về môi trường và bảo vệ môi trường
	
	4.1.2 
4.2.2

	2.2
	Sản xuất sạch hơn
	
	

	2.3
	Đánh giá tác động môi trường
	
	

	2.4
	Bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí
	
	

	Chương 3
	Kỹ thuật an toàn 
	6
	

	3.1
	Kỹ thuật an toàn điện:
3.1.1 Nguyên nhân gây tai nạn điện
3.1.2 Ảnh hưởng của dòng điện đến cơ thể
3.1.3 Cấp cứu tai nạn điện
3.1.4 Các biện pháp đề phòng tai nạn điện
	
	4.1.3
4.2.3

	3.2
	Phòng cháy chữa cháy:
3.2.1 Khái niệm và điều kiện xảy ra quá trình cháy
3.2.2 Nguyên nhân cháy nổ
3.2.3 Nguyên lý chữa cháy
3.2.4 Các chất chữa cháy
3.2.5 Dụng cụ và phương tiện chữa cháy
	
	

	Chương 4
	Vệ sinh lao động
	6
	

	4.1
	Kỹ thuật chiếu sáng
	
	

	4.2
	Thông gió trong sản xuất
	
	

	4.3
	Phòng chống bụi trong sản xuất
	
	

	4.4
	An toàn khi sử dụng chất độc hóa học trong sản xuất
	
	

	Chương 5
	Hoạt động bảo hộ lao động trong doanh nghiệp dầu khí
	6
	

	5.1
	Bộ máy tổ chức quản lý công tác bảo hộ lao động
	
	4.1.4
4.2.4

	5.2
	Nội dung công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp dầu khí
	
	



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giáo viên trình bày bảng, giảng giáo án điện tử
- Đưa ra các câu hỏi tình huống để thảo luận
- Chia nhóm (mỗi nhóm 5 sinh viên) và giao nội dung cho các nhóm thuyết trình trước lớp
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Trước mỗi buổi học làm bài kiểm tra nhỏ 5-10 phút
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	
	
	Các bài kiểm tra ngắn 5 -10 phút mỗi buổi học
	

	2
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	Thi viết + trắc nghiệm (50 phút)
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm (50 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	       [1]. Luật lao động, 2012 
	

	       [2]. Luật bảo vệ môi trường, 2005
       [3]. Giáo trình an toàn lao động và môi trường trong địa vật lý, Nguyễn Quốc Thực
[4]. Giáo trình bảo vệ môi trường và an toàn trong doanh nghiệp dầu khí, Nguyễn Thị Kim Ngân; Lưu hành nội bộ

	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2
	Chương 1: Các khái niệm cơ bản
2.1 Bảo hộ lao động
2.2 Tính chất, ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động
2.3 Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
2.4 Kỹ thuật an toàn lao động
2.5 Khoa học về lao động (Ergonomic)
	12

	0
	0

	+ Đọc trước nội dung chương 1 trong tài liệu tham khảo [1], [3], [4].
+ Mỗi nhóm 5 sinh viên chuẩn bị 1 câu chuyện liên quan đến an toàn lao động kể trước lớp và trả lời câu hỏi liên quan
+ Ôn lại bài đã học

	2-3
	Chương 2: Môi trường và bảo vệ môi trường
2.1 Tổng quan về môi trường và bảo vệ môi trường 
2.2 Sản xuất sạch hơn
2.3 Đánh giá tác động môi trường
2.4 Bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí
	12
	0
	0
	+ Đọc trước nội dung chương 2 trong tài liệu tham khảo [2], [3], [4].
+ 2 nhóm thuyết trình và trả lời câu hỏi trước lớp 
+ Ôn tập tổng hợp kiến thức chương 1– 2 chuẩn bị kiểm tra  giữa kỳ. 

	4-5
	Chương 3: Kỹ thuật an toàn
3.1 Kỹ thuật an toàn điện
3.2 Phòng cháy chữa cháy
	12
	
	0
	+ Đọc trước nội dung chương 3 trong tài liệu tham khảo [3], [4].  
+ 2 nhóm thuyết trình và trả lời câu hỏi trước lớp 
+Ôn tập tổng hợp kiến thức đã học

	6-7
	Chương 4: Vệ sinh lao động
4.1 Kỹ thuật chiếu sáng
4.2. Thông gió trong sản xuất
4.3 Phòng chống bụi trong sản xuất
4.4 An toàn khi sử dụng các chất độc hóa học trong sản xuất
	12
	0
	0
	+ Đọc trước nội dung chương 4 trong tài liệu tham khảo [1], [2], [3], [4].
+ 2 nhóm thuyết trình và trả lời câu hỏi trước lớp 
+ Ôn tập tổng hợp kiến thức đã học


	7-8
	Chương 5: Hoạt động bảo hộ lao động trong doanh nghiệp dầu khí
5.1 Bộ máy tổ chức quản lý công tác bảo hộ lao động
5.2 Nội dung công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp dầu khí
	12
	
	
	+ Đọc trước nội dung chương 5 trong tài liệu tham khảo [1], [2], [3], [4].
+  2 nhóm thuyết trình và trả lời câu hỏi trước lớp 
+ Ôn tập tổng hợp kiến thức đã học
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